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UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 175/QĐ-SGDĐT            Đắk Nông, ngày 10 tháng 01 năm 2025 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Công nhận và khen thưởng Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 

Dành cho học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông năm học 2024-2025 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH ĐẮK NÔNG 

Căn cứ Quyết định số 05/2021/QĐ-UBND ngày 05 tháng 03 năm 2021 của 

Uỷ ban nhân tỉnh Đắk Nông về việc Ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Nông; 

Căn cứ Thông tư số 06/2024/TT-BGDĐT ngày 10/04/2024 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật 

cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; 

Căn cứ Công văn số 6800/BGDĐT-GDTrH ngày 22/10/2024 của Bộ Giáo 

dục và Đào tạo về việc tổ chức Cuộc thi KHKT cấp quốc gia học sinh trung học 

năm học 2024-2025; Công văn số 1878/SGDĐT-GDTrHQLCL ngày 27/9/2024 

của Sở Giáo dục và Dào tạo về việc hướng dẫn triển khai hoạt động nghiên cứu 

khoa học và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2024-

2025; 

Theo đề nghị của Hội đồng chấm thi Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh 

học sinh trung học năm học 2024-2025. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận và khen thưởng học sinh đạt giải tại cuộc thi 

Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ 

thông năm học 2024-2025 như sau: (có danh sách kèm theo). 

Điều 2. Các học sinh đạt giải tại cuộc thi được Giám đốc Sở Giáo dục và 

Đào tạo tặng giấy khen và kèm theo tiền thưởng như sau: 

- Giải Nhất: 540.000 đồng 

- Giải Nhì: 500.000 đồng 

- Giải Ba: 450.000 đồng 

- Giải Tư: 400.000 đồng. 

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành. 
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Chánh Văn phòng, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - Tài chính, Trưởng 

phòng Giáo dục Trung học - Quản lý chất lượng, Thủ trưởng các đơn vị liên quan 

và cá nhân có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:                     
- Như điều 3 (để thực hiện);                      

- Lưu: VT, GDTrHQLCL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Sĩ Thành 
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DANH SÁCH DỰ ÁN ĐẠT GIẢI CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TỈNH 

DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2024-2025 

(Kèm theo Quyết định số: 175/QĐ-SGDĐT ngày 10/01/2025 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 

STT Tên dự án 
Lĩnh vực 

dự thi 
Họ và tên thí sinh Lớp Trường Huyện/TP 

Cấp 

học 

Xếp 

giải 

1 
Nghiên cứu và chế tạo thiết bị cảnh báo 

sạt lở đất và cháy rừng 

Hệ thống 

nhúng 

Nguyễn Phương Nhàn 

Trần Sỹ Minh 

9A1 

9A1 
THCS Trần Phú Gia Nghĩa THCS Nhì 

2 Máy chiếu bài học sinh đơn giản  
Hệ thống 

nhúng 

Cư Thị Chi  

Giàng Thị Hoa 

9A2 

9A3 
THCS Đắk Nang Đắk Glong THCS Ba 

3 Đèn học chống cận 
Hệ thống 

nhúng 

Võ Anh Kiệt 

Nguyễn Văn Hoàng Huy 

8A1 

8A1 
THCS Phan Chu Trinh Đắk Glong THCS Ba 

4 Lò nung cao tần 
Kỹ thuật cơ 

khí 
Nguyễn Đình Khôi 8B THCS Quảng Phú Krông Nô THCS Tư 

5 Xe buyt thông minh 
Hệ thống 

nhúng 

Nguyễn Tấn Phát 

Trần Vũ Hải Duy 

9A6 

9A6 
THCS Trần Phú Đắk Song THCS Tư 

6 

Chế tạo chuông gọi không dây dành cho 

người già, người bệnh và người khuyết 

tật. 

Hệ thống 

nhúng 

Đỗ Tấn Lợi 

La Trần Gia Bảo 

8A4 

8A4 
THCS Nguyễn Văn Trỗi Đắk Song THCS Tư 

7 

Hệ thống điều khiển thiết bị thông minh 

điện trong gia đình từ xa thông qua dữ 

liệu đám mây 

Hệ thống 

nhúng 

Trần Tuấn Anh  

Lê Quang Thuận 

9a1 

9a2 
THCS Nguyễn Du Đắk Song THCS Tư 

8 
Thiết bị phát hiện và cảnh báo hỏa hoạn 

thông minh 

Hệ thống 

nhúng 

Hoàng Thái Sơn 

 Nguyễn Nguyên Huy 

11A5 

11A5 
THPT Đắk Mil   THPT Nhất 

9 
Thiết bị kiểm tra phát hiện hút thuốc lá ở 

học sinh trong trường học 

Hệ thống 

nhúng 
Mai Thị Ngọc Huyền 12A1 THPT Trường Chinh   THPT Nhì 

10 
nhà thông minh thân thiện (friendly 

smart home) 

Hệ thống 

nhúng 

Phạm Tuấn Anh 

Trần Thanh Minh 

12A1 

12A2 
THPT Phan Chu Trinh   THPT Ba 

11 Bếp ánh sáng 

Năng 

lượng: Vật 

lí 

Lưu Duy Hưng 

Lưu Anh Quân 
12A3 THPT Gia Nghĩa   THPT Tư 
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12 
Nghiên cứu và chế tạo viên nén năng 

lượng xanh từ bã cà phê 

Năng 

lượng: Hóa 

học 

Trịnh Ngô Đức Long 

Châu Ngọc Thiện 

9A1 

8A2 

THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Gia Nghĩa THCS Nhì 

13 
Ứng dụng hỗ trợ học tập môn Hóa học 

CLA 
Hóa học 

Nguyễn Tiến Giang  

Lê Trung Nguyên 

10C1 

10C1 
THPT Krông Nô   THPT Nhất 

14 
Thực trạng chỉ số chlorine đầu vòi tại 

Thành phố Gia Nghĩa 
Hóa học 

Phan Khắc Hoàng Lịch 

Ajun Phạm Gia Huy 

11 Anh 

11 TO2 

THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 
  THPT Nhì 

15 
Thuốc sâu sinh học diệt trừ rầy rệp và 

sâu ăn lá cho rau màu từ cây nghể răm 
Hóa sinh 

Trần Võ Hà Linh 

Nguyễn Vũ Quỳnh Mây 

10A4 

10A4 
THPT Đắk Mil   THPT Ba 

16 

Nghiên cứu chế tạo phân Urea tan chậm 

thân thiện với môi trường trên cơ sở phụ 

phẩm vỏ cà phê và Polymer 

Hóa học 
Hoàng Mỹ Tường Vy 

Lê Thị Yến Nhi 

11A2 

11A2 
THPT Trần Hưng Đạo   THPT Tư 

17 

Nghiên cứu nuôi trồng đông trùng hạ 

thảo từ gạo ST25 tại huyện Krông Nô, 

tỉnh Đăk Nông 

Y Sinh và 

khoa học 

Sức khỏe 

Hồ Ngọc Cẩm Thạch 

Trần Đỗ Nguyên 

8A 

 8A 
THCS Đắk Nang Krông Nô THCS Nhất 

18 
Nghiên cứu và sản xuất bột nêm từ lá 

bép rừng 

Y Sinh và 

khoa học 

Sức khỏe 

Phí Tây Nguyên 

Cao Kiến Quốc 

9A1 

9A1 
THCS Lê Lợi Đắk Mil THCS Nhì 

19 

Tận dụng cây xuyến chi và cây cúc áo 

tạo dung dịch phòng ngừa và hỗ trợ điều 

trị sâu răng 

Y Sinh và 

khoa học 

Sức khỏe 

Trần Thị Phương Thảo   

Nguyễn Thị Ái Nhi 

9A1 

9A1 
THCS Lê Lợi Đắk Mil THCS Ba 

20 

Thuốc trừ sâu thảo mộc kết hợp với chất 

bám dính từ quả đậu bắp để phòng trừ 

sâu hại trên rau ăn lá 

Khoa học 

thực vật 

Nguyễn Hiền Dịu 

Hồ Hiếu Vi 

9A2 

9A2 

THCS Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
Gia Nghĩa THCS Tư 

21 
Nước ép ca cao lên men bằng công nghệ 

enzyme 

Kĩ thuật 

môi trường 

Nguyễn Bùi Hà Nhung        

Nguyễn Khôi Nguyên 

11a1 

12a9 
THPT Chu Văn An   THPT Nhì 

22 
Nghiên cứu sản xuất giấy từ vỏ trái chôm 

chôm 

Kĩ thuật 

môi trường 

Bùi Nguyễn Thanh Trúc 

Nguyễn Thị Tâm Anh 

11C3 

11C2 
THPT Nguyễn Đình Chiểu   THPT Ba 

23 Keo bẫy ruồi sinh học 
Kĩ thuật 

môi trường 

Trần Trần Bảo Ngọc 

Trần Thị Huyền 

12a4 

12a4 
THPT Chu Văn An   THPT Ba 
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24 
Nhang, nến sáp ong thảo dược xua đuổi 

côn trùng 

Y Sinh và 

khoa học 

sức khỏe 

Trần Vũ Đoan Trang 

Hồ Văn Hoàng Phúc 

12A6 

12A6 
THPT Lê Duẫn   THPT Tư 

25 
Nghiên cứu tạo màng cellulose vi khuẩn 

làm vải sợi sinh học 

Khoa học 

vật liệu 

Phạm Ngọc Diệp 

Hoàng Thị Mỹ Vân 

12A1 

12A1 
THPT Phan Bội Châu   THPT Tư 

26 
Phần mềm Manage Student quản lí sao 

đỏ trên hệ thống online 

Phần mềm 

hệ thống 

Nguyễn Lan Anh 

Trương Lê Bảo Trân 
8A TH-THCS Nguyễn Du Tuy Đức THCS Ba 

27 

Thiết kế hệ thống tắt mở các thiết bị điện 

sinh hoạt 

bằng điện thoại qua sóng bluetooth 

Phần mềm 

hệ thống 
Phí Công Dương 9A3 THCS Nâm Nung Krông Nô THCS Ba 

28 
MEDHELT "Chăm sóc bạn - Chăm sóc 

tương lai" 

Phần mềm 

hệ thống 

Nguyễn Đăng Phát 

Nguyễn Khánh Thi 
12TI 

THPT Chuyên Nguyễn 

Chí Thanh 
  THPT Nhất 

29 
Phần mềm tạo đề trắc nghiệm ngẫu nhiên 

trực tuyến 

Phần mềm 

hệ thống 

Hồ Đức Duy 

Nguyễn Văn Phi 

10C1 

10C1 
THPT Trần Phú   THPT Nhì 

30 
Hệ thống phát hiện  và cảnh báo bạo lực 

học đường 

Phần mềm 

hệ thống 

Lê Nguyễn Phương Uyên 

Nguyễn Văn Hiếu 

11A1 

12A1 
THPT Trần Hưng Đạo   THPT Nhì 

31 

Nâng cao nhận thức cho học sinh trường 

THCS Nguyễn Chí Thanh, huyện Đắk 

Mil về kỹ năng phòng cháy, chữa cháy 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Nguyễn Linh Chi 

Phạm Nguyễn Khánh 

Ngọc 

9A2 

9A2 
THCS Nguyễn Chí Thanh Đắk Mil THCS Nhất 

32 

Phát triển văn hóa đọc cho học sinh 

trường THCS Lê Quý Đôn ở huyện Đắk 

Mil trong thời đại 4.0 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Hoàng Trần Gia Bảo 

Nguyễn Trung Nguyên 

9A4 

9A4 
THCS Lê Quý Đôn Đắk Mil THCS Nhì 

33 

Phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn 

với phát triển du lịch cộng đồng nhằm 

nâng cao sinh kế cho đồng bào dân tộc 

thiểu số tại huyện Đắk Rlấp 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Nguyễn Trần Bảo Thức 

Hồ Như Ngọc  

8A5 

9A3 
THCS Lương Thế Vinh Đắk Rlấp THCS Nhì 

34 

Xây dựng lớp học hạnh phúc tại trường 

THCS Nguyễn Du Huyện Đăk R'Lấp 

tỉnh Đăk Nông. 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Trần Quang Hiếu 

Phạm Hà Dũng 

8a5 

8a5 
THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp THCS Ba 
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35 

Kỹ năng kiểm soát cảm xúc và giải pháp 

hạn chế cảm xúc tiêu cực cho học sinh 

THCS 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Phan Thị Ngọc Linh 

Nguyễn Phan Bảo Ngọc  

9a1 

8a4 
THCS thị trấn Đăk Mâm Krông Nô THCS Ba 

36 
Phòng tránh lừa đảo trực tuyến cho học 

sinh trường trung học cơ sở 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Vũ Ngọc Linh Đan 

Phan Thị Diễm Hằng  

8A2 

9A3 
THCS Nguyễn Tất Thành Cư Jút THCS Tư 

37 
Bảo tồn món canh thụt của đồng bào Ê 

đê góp phần phát triển du lịch Cư Jút 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Nguyễn Trí Hùng 

Hoàng Thị Vân 

8B 

8B 
THCS Trúc Sơn Cư Jút THCS Tư 

38 

Giải pháp giữ gìn và phát huy ngôn ngữ 

dân tộc Tày cho học sinh dân tộc Tày 

Trường THCS Nguyễn Tất Thành 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Đàm An Nhi 

Hà Trang Nhung 

8A5 

9A6 
THCS Nguyễn Tất Thành Cư Jút THCS Tư 

39 

Một số biện pháp nhằm nâng cao nhận 

thức về thuốc lá điện tử và giảm thiểu 

tình trạng sử dụng thuốc lá điện tử của 

học sinh trường trung học cơ sở 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Nguyễn Minh Triết 

Lê Đình Thiên 

9A1 

8A4 
THCS Nguyễn Du Đắk Glong THCS Tư 

40 

Nâng cao nhận thức về tinh thần đại 

đoàn kết dân tộc trong tình hình mới cho 

học sinh các trường THPT tại thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

 Đỗ Duy Khoa 

 Phan Bảo Lan 

11TO2 

11AN 

THPT Chuyên Nguyễn 

Chí Thanh 
  THPT Nhất 

41 

Nâng cao nhận thức và phòng chống lợi 

dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo cho học 

sinh trường PTDTNT THCS & THPT 

huyện Tuy Đức tại vùng biên giới huyện 

Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Đặng Thị Út Nhi 

Lỳ Y Vân 

10 

10 

PTDTNT THCS và THPT 

huyện Tuy Đức 
  THPT Nhì 

42 

Khai phóng tư duy, kiến tạo ý thức lãnh 

đạo từ thói quen đọc sách chủ động cho 

học sinh trường THPT Chu Văn An  

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Nguyễn Thị Cẩm Đào 

Hà Duy Thịnh 

12a7 

12a3 
THPT Chu Văn An   THPT Nhì 

43 

Một số biện pháp nâng cao chất lượng 

môn Giáo dục địa phương tỉnh Đắk 

Nông ở trường THPT Quang Trung 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Nguyễn Như Ngọc 

Nguyễn Thị Nguyên Hà 
12a1 THPT Quang Trung   THPT Ba 
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44 
Capilot - Bước đột phá trong giáo dục 

4.0 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Thân Văn Quyết 

Nguyễn Hà Phương 
11 Anh 

THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 
  THPT Ba 

45 
Nâng cao nhận thức cho học sinh THPT 

về việc thực hiện nghĩa vụ quân sự 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Trần Khắc Nhật Anh 

Lê Tú Uyên 

11A2 

10A10 
THPT Trần Hưng Đạo   THPT Ba 

46 

Một số giải pháp nâng cao nhận thức của 

học sinh trường THPT chuyên Nguyễn 

Chí Thanh về văn hoá đọc 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

 Nguyễn Đỗ Phương 

Phan Hoàng Kiều Trang 
12 Anh 

THPT chuyên Nguyễn Chí 

Thanh 
  THPT Ba 

47 

Học sinh THPT trên địa bàn thị trấn Đắk 

Mâm, huyện Krông Nô ứng dụng chuyển 

đổi số và trí tuệ nhân tạo vào việc bảo 

tồn, phát huy giá trị các di tích tại địa 

phương 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

H Sên Bulang        

Hoàng Thị Thanh Thảo 

11 

10 

PTDTNT THCS và THPT 

Krông Nô 
  THPT Ba 

48 

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp ngăn 

chặn yêu sớm và nạn tảo hôn ở nữ giới 

trong trường PTDTNT THCS-THPT 

huyện Đăk Glong 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Hoàng Thị Mai 

Lê Thị Thanh Tuyền 

10 

10 

PTDTNT THCS và THPT 

Đắk Glong 
  THPT Ba 

49 

Giải pháp góp phần nâng cao kĩ năng 

sống tự lập và ứng phó với những nguy 

hiểm do người gây ra cho học sinh 

trường THPT Quang Trung, trọ học xa 

nhà 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Trần Ngọc Quý 

Nguyễn Như Ý 
11a5 THPT Quang Trung   THPT Tư 

50 

Định hướng nghề nghiệp và phát triển 

bản thân tại trường trung học phổ thông 

Đăk Song, tỉnh Đăk Nông 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Kiệt Thị Bích Trân 

Hồ Trần Gia Linh 

11A1 

11A8 
THPT Đắk Song   THPT Tư 

51 

Phát huy vai trò của học sinh trường 

THPT Đăk Glong trong việc bảo tồn các 

lễ hội truyền thống của dân tộc Mạ kết 

hợp quảng bá các điểm du lịch của công 

viên địa chất toàn cầu UNESCO Đăk 

Nông 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Nguyễn Thị Quỳnh Như 

H' Hoàn 

12A2 

12A2 
THPT Đăk Glong   THPT Tư 



8 

 

52 

Một số giải pháp nâng cao hiểu biết cho 

HS THPT huyện Tuy Đức, nhằm góp 

phần bảo tồn lễ mừng lúa mới của người 

M'Nông 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Nguyễn Thị Thúy Quỳnh 

Trần Phi Nhung  
12A4 THPT Lê Quý Đôn    THPT Tư 

53 

Giải pháp góp phần nâng cao nhận thức 

và phát triển về trí tuệ cảm xúc nhằm hỗ 

trợ học sinh trường THPT Nguyễn Du 

huyện Đăk Mil cải thiện năng lực xã hội, 

vượt qua khủng hoảng tâm lý lứa tuổi 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Nguyễn Thị Tuyết Nhi 

Lê Hà Nhật Thu 

10a5 

10a5 
THPT Nguyễn Du   THPT Tư 

54 

Bảo tồn và phát huy điệu múa dân gian 

của người M'Nông tại trường THPT 

DTNT N' Trang Lơng. 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Thị Trân 

Đàm Thị Dương Liễu 
12A3 

THPT DTNT N’Trang 

Lơng 
  THPT Tư 

55 

Đề xuất một số giải pháp phòng chống 

bệnh trầm cảm ở học sinh THPT tại 

huyện Đăk Glong 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Vũ Trần Khánh Vy 

Hoàng Kim Ngân 

12A3 

11A1 
THPT Đăk Glong   THPT Tư 

56 

Nâng cao nhận thức về ý thức giữ gìn, 

phát huy bản sắc văn hóa dân tộc qua 

trang phục truyền thống cho học sinh 

trường PTDTNT THCS-THPT  huyện 

Đăk Song 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

La Thị Nhật Lệ 

Thị Trâm 
11 

PTDTNT THCS và THPT  

Đăk Song 
  THPT Tư 

57 
Giải pháp giảm thiểu hành vi lạm dụng 

ChatGPT trong học tập ở trường THPT 

Khoa học 

xã hội và 

hành vi 

Long Văn Hiệp 

Nông Phương Thảo 
12A3 

THPT DTNT N’Trang 

Lơng 
  THPT Tư 

Danh sách này gồm có 57 dự án đạt giải./.        
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DANH SÁCH DỰ ÁN ĐÃ THAM GIA CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP TỈNH 

DÀNH CHO HỌC SINH TRUNG HỌC VÀ TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM HỌC 2024-2025 (THCS) 

(Kèm theo Quyết định số: 175/QĐ-SGDĐT ngày 10/01/2025 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo) 

STT Tên dự án 
Lĩnh vực 

dự thi 
Họ và tên thí sinh Lớp Trường Huyện/TP 

Cấp 

học 

1 

Hệ thống cảnh báo cháy và tự động 

phun nước khi có hỏa hoạn ở gia đình và 

công sở 

Hệ thống 

nhúng 
Đặng Minh Nghĩa 8A2 THCS Nguyễn Trãi Đắk Rlấp THCS 

2 

Mô hình giàn cứu hỏa thông minh điều 

khiển từ xa cho nhà kho xưởng, nhà máy 

xí nghiệp, chung cư 

Hệ thống 

nhúng 

Nguyễn Minh Anh 

Vũ Hoàng Lâm 

9A4 

9A4 
THCS Trần Phú Đắk Song THCS 

3 Xe thu gom rác công nghệ 4.0 
Kỹ thuật cơ 

khí 

Nguyễn Trọng Bằng 

Phạm hoàng Việt Nhật 

11A1 

12A1 
THPT Phan Đình Phùng   THPT 

4 Robot rót nước tự động 
Hệ thống 

nhúng 

Nguyễn Thị Minh Thư 

Lương Hoàng Châu Pha 

11a3 

10a9 
THPT Chu Văn An   THPT 

5 Dụng cụ nhổ cây 
Kỹ thuật cơ 

khí 

Trần Ngọc Minh 

Đinh Quyết Lợi 
11A3 THPT Đắk Song   THPT 

6 

Giải pháp đổi mới trong tái chế phụ 

phẩm công nghiệp - Viên nén sinh khối 

từ bã cà phê thu hoạch ở Đắk Nông 

Năng lượng: 

Hóa học 

Võ Lê Mai Trâm  

Lê Anh Khoa 

9A4 

9A4 

THCS - THPT Trương 

Vĩnh Ký 
  THCS 

7 
Chế tạo thức ăn cho cá từ vỏ và hạt sầu 

riêng 
Hóa sinh 

Phạm Gia Huy 

Nguyễn Ngọc Nữ 
12A1 THPT Lương Thế Vinh   THPT 

8 
Nghiên cứu sản xuất tấm ốp tường cách 

nhiệt từ vỏ cà phê 
Hóa học 

Phan Thị Vân Anh 

Đặng Thị Ngọc Trâm 

11C1 

11C1 
THPT Nguyễn Đình Chiểu   THPT 

9 

Nghiên cứu thành phần hóa học và hoạt 

tính kháng khuẩn của tinh dầu từ cây 

hương thảo trồng tại huyện Đăkmil và 

tỉnh Đăk Nông 

Hóa học 
Cao Ngọc Phương Thùy 

Trần Hoàng Như Quỳnh 

11A4 

11A4 

THCS - THPT Trương 

Vĩnh Ký 
  THPT 
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10 
Ứng dụng lưới bắt sương trong chăm 

sóc cây sầu riêng mùa khô Đăk Nông 

Kĩ thuật môi 

trường 

Phạm Phương Thảo 

Nguyễn Lê Trà My 
9B TH-THCS Nguyễn Du Tuy Đức THCS 

11 
Nghiên cứu tạo ra vật liệu nhựa mới dễ 

phân huỷ 

Khoa học 

vật liệu 

Nguyễn Lê Diễm Quyên 

Hoàng Đức Tâm 

9B 

9B 
THCS Phan Bội Châu Gia Nghĩa THCS 

12 

Ứng dụng công nghệ vi sinh vào xử lí 

chất thải hữu cơ trong nông nghiệp và 

phòng trừ nấm bệnh trên cây cà phê, hồ 

tiêu tại huyện Đắk Song 

Vi sinh 
Hoàng Nam Trung 

Nguyễn Thị La Vy 

9B 

9B 
TH-THCS Bế Văn Đàn Đắk Song THCS 

13 

Sử dụng chiết xuất nước lá bàng hỗ trợ 

chăm sóc, điều trị  một số bệnh cho cá 

cảnh 

Y Sinh và 

khoa học 

Sức khỏe 

Phạm Thị Phượng  

Lê Bảo Trâm 

12A1 

12A1 
THPT Đăk Glong   THPT 

14 Làm EM1 xử lý rác thải hữu cơ Vi sinh 
Bạch Thị Thanh hằng 

Nguyễn Hoàng Thảo Vy 

10C1 

10C1 
THPT Trần Phú   THPT 

15 
Nước khử mùi hôi hầm cầu làm từ củ 

quả 
Vi sinh 

Nguyễn Phạm Thanh Trúc 

Đào Tiến Đạt 

10C1 

10C1 
THPT Trần Phú   THPT 

16 Phần mềm quản lý Thư viện 
Phần mềm 

hệ thống 

Trần Trung Hiếu 

Nguyễn Tín Hưng 

8A5 

9A 
THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp THCS 

17 
Ứng dụng theo dõi và nhắc nhở thời 

gian sử dụng mạng xã hội 

Phần mềm 

hệ thống 
Vũ Đức Quyền 9 THCS Ngô Quyền Tuy Đức THCS 

18 Đồ dùng học tập môn giáo dục thể chất 

Rô bốt và 

máy thông 

minh 

Trần Thảo Nguyên 

Đoàn Lương Phương Anh 
9A1 THCS Nguyễn Tất Thành Đắk Song THCS 

19 

Kỹ năng, phòng chống sinh tồn, ứng phó 

thiên tai cho học sinh tại trường THCS 

Nguyễn Trãi huyện Đắk R'Lấp 

Khoa học xã 

hội và hành 

vi 

Lê Phan Tâm Như 

Nguyễn Thị Bảo Yến 

9A1 

9A3 
THCS Nguyễn Trãi Đắk Rlấp THCS 

20 

Nâng cao nhận thức và hình thành kĩ 

năng phòng, chống lừa đảo trên không 

gian mạng cho học sinh THCS trên địa 

bàn xã Đắk Ha. 

Khoa học xã 

hội và hành 

vi 

Đặng Thu Thùy 

Đằng Thị Thúy 

9A 

9A 

TH-THCS Trần Quốc 

Toản 
Đắk Glong THCS 
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21 

Định hướng nghề nghiệp cho học sinh 

khối 8, khối 9 thông qua các hoạt động 

trải nghiệm tại trường THCS Nguyễn 

Trãi 

Khoa học xã 

hội và hành 

vi 

Phạm Hà Anh 

Đặng Khánh Vy 

9B 

9B 
THCS Nguyễn Trãi Cư Jút THCS 

22 
Nâng cao ý thức bảo vệ đường biên giới 

cho học sinh trường THCS Cao Bá Quát 

Khoa học xã 

hội và hành 

vi 

Bàn Ngọc Chi 9A4 THCS Cao Bá Quát Cư Jút THCS 

23 
Những giải pháp điều chỉnh hành vi ứng 

xử thiếu chuẩn mực của học sinh 

Khoa học xã 

hội và hành 

vi 

Nguyễn Thị Hồng Loan 

Đặng Bá Thạch 
9A TH-THCS Nguyễn Du Tuy Đức THCS 

24 

Vaccine số - bảo vệ học sinh trên không 

gian mạng ở trường TH-THCS Trần 

Văn Ơn 

Khoa học xã 

hội và hành 

vi 

Lê Chấn Vinh Quang 

Nguyễn Ngọc Hồng 

Quyên 

8B 

9B 
TH-THCS Trần Văn Ơn Gia Nghĩa THCS 

25 

Nâng cao nhận thức cho học sinh trường 

THCS Nguyễn Du về kỹ năng phòng 

chống đuối nước 

Khoa học xã 

hội và hành 

vi 

Nguyễn Anh Tuấn 

Võ Lê An Thy 

8a5 

8a5 
THCS Nguyễn Du Đắk Rlấp THCS 

26 
Ảnh hưởng của mạng xã hội Tiktok đến 

hành vi, thái độ của  học sinh 

Khoa học xã 

hội và hành 

vi 

Hoàng Hiếu Đức  

Lăng Quốc Toàn 

12A4 

12A6 

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
  THPT 

35 
Hội chứng sợ thất bại của học sinh 

THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Khoa học xã 

hội và hành 

vi 

Bùi Nguyễn Thảo Linh 

Phạm Thị Thảo Vy 

10A1 

10A1 

THPT Nguyễn Bỉnh 

Khiêm 
  THPT 

28 

Nâng cao nhận thức cho học sinh THPT 

trên địa bàn huyện Krông Nô về vai trò 

của cỏ đối với cây trồng và môi trường 

sinh thái 

Khoa học xã 

hội và hành 

vi 

Hà Thiên Bảo Ngọc 

Nguyễn Trần Hà Vy 

11B7 

10C7 
THPT Krông Nô   THPT 

29 

Giải pháp góp phần nâng cao nhận thức, 

hiệu quả học tập môn Tiếng Anh tại 

trường THPT Nguyễn Du huyện Đăk 

Mil hướng tới mục tiêu đưa Tiếng Anh 

trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường 

THPT 

Khoa học xã 

hội và hành 

vi 

Lê Danh Quý Nhân 

Nguyễn Thanh Tuyền 

12a1 

12a1 
THPT Nguyễn Du   THPT 
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30 

Nâng cao nhận thức của học sinh trường 

THPT Phan Bội Châu, tỉnh Đăk Nông 

về giá trị lịch sử cầu số 14 

Khoa học xã 

hội và hành 

vi 

Nguyễn Vân Anh 

Hoàng Quốc Huy 

11A9 

10A1 
THPT Phan Bội Châu   THPT 

31 

Thực trạng và giải pháp tăng cường ý 

thức pháp luật cho học sinh THPT khi 

sử dụng mạng xã hội 

Khoa học xã 

hội và hành 

vi 

Vàng A Thương 

Lục Trung Hiếu 

12 

11 

PTDTNT THCS và THPT 

Đắk Glong 
  THPT 

32 
Xây dựng giải pháp khơi dậy khát vọng 

học tập cho học sinh trường THPT 

Khoa học xã 

hội và hành 

vi 

Lê Huỳnh Giao 

Lại Phan Tường Vy 

11A7 

11A6 
THPT Gia Nghĩa   THPT 

33 

Nâng cao nhận thức, hành vi bảo vệ tài 

nguyên rừng, giảm thiệt hại do thiên tai 

cho học sinh trường THPT Phan Đình 

Phùng 

Khoa học xã 

hội và hành 

vi 

Phan Thị Hải Yến 

Huỳnh Hoa Cẩm Tiên 

12A3 

12A3 
THPT Phan Đình Phùng   THPT 

34 

Nâng cao nhận thức về tảo hôn trong 

trường học, hiệu quả của các phương 

pháp tiếp cận tâm lý hành vi  

Khoa học xã 

hội và hành 

vi 

 Bùi Phương Loan 

 Phạm Thùy Linh  
12A4 THPT Lê Quý Đôn    THPT 

35 
Kỹ năng ứng phó với mạng xã hội của 

học sinh THPT Lê Duẩn 

Khoa học xã 

hội và hành 

vi 

Nguyễn Anh Thư  

Lê Thị Quỳnh Nhi 

10c5 

10c2 
THPT Lê Duẫn   THPT 

Danh sách này gồm có 35 dự án được công nhận./. 
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